KHAÙI NIEÄM VEÀ BIEÅU THÖÙC ÑAÏI SOÁ
Ví dụ: 
12 : 6 + 7 ; 43.5 – 9
3.(2 + 3)
Những biểu thức trên gọi là biểu thức số.
Ví dụ: 

4x; 2(5 + a);  là các biểu thức đại số
Các chữ: x, a là biến số (biến)
Baøi 1/26
a) x + y
b) x.y
c) (x + y).(x – y)

Baøi 2/26:


Sh.thang = 
1) Giá trị của một biểu thức đại số:
Ví dụ 1: 2m + n ; m = 9 ; n = 0,5
= 2.9 + 0,5
= 18,5
Ta nói:
Tại m = 9, n = 0,5 giá trị của biểu thức  2m + n = 18,5
Ví dụ 2:
Giá trị của biểu thức 
3x2 – 5x + 1 tại x = -1 là
3.(-1)2 – 5.(-1) + 1
= 3 + 5 + 1 = 9
Giá trị của một BTĐS:
     Để tính giá trị của một BTĐS là ta thay giá trị của BIẾN  (Cho trước) vào biểu thức rồi thực hiện phép tính
*Lưu ý:  Cần phân biệt rõ đa thức nhiều biến (Đa thức P) và đa thức một biến (Đa thức A(x))


2) Áp dụng:
?1
Giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 là:
3.12 – 9.1 = 3 – 9 = -6
?2 Giá trị của biểu thức x2y tại x = -4; y = 3 là:
(-4)23 = 16.3 = 48

LUYỆN TẬP

1)   Tính giá trị của biểu thức P  =  xy3 +  –  4  tại  x = 2 và y = – 1.
Giải:   Thay x = 2 và y = – 1 vào biểu thức ta được:

  P =  (2)(– 1)3 + (2)(– 1) – 4 =  – 9
     Vậy:  Giá trị của biểu thức P là – 9 khi x = 2 và y = – 1.
2)    Tính giá trị của biểu thức  A(x) = 3x2 – 5x + 1 

        tại x = – 3 ; x =  và x  =  0
Giải:   *  Thay  x = – 3 vào A(x) , ta được:
            A(– 3)  =  3(– 3)2 – 5(– 3) + 1  =  43
     Vậy:  Giá trị của A(x) là 43 tại x = – 3  HAY  A(– 3)  =  43





           *  Khi  x =    :   A() =  3()2 – 5() + 1  =   


     Vậy:   A()  =     
         *  Khi x = 0 :  A(0)  =  3(0)2 – 5(0) + 1  =  1.
     Vậy:  A(0)  =  1
Bài tập tương tự:
1.  Tính gi trị của biểu thức:

a.   xy2   Khi  x = – 1  và y = 2    (đáp số:  2)
b.   2a3b – ab2  khi  a = – 2  và  b = – 1      (Đáp số :  18)
c.   4x2y + 5xy – 3     khi    x = – 1   và  y = 2   (Đáp số:  – 5)
HÌNH HỌC

Bài tập 1:   Cho tam giác ABC cân tại A, Kẻ BH    AC, biết AH  = 7cm, HC = 2cm. Tính BC
               [image: ]
Cạnh   AC  =  AH + HC = 7 + 2 = 9 cm
Vì ∆ ABC cân tại A nên AB  =  AC  = 9cm

a)   Vì BH  AC nên  = 900
Áp dụng định lí Pitago vào tam giác vuông AHB:
     AB2  =  AH2  +  BH2
      92     =   72    +  BH2
     BH2  =  81 – 49  =  32

     BH   =   cm
Áp dụng định lí Pitago vào tam giác vuông BHC:
     BC2  =  BH2  +  HC2
     BC2  =  32    +   4   =  36

     BC   =    =  6cm
[image: ]Baøi taäp 63 trg 136 SGK
    Xeùt ∆AHB vaø ∆ AHC coù:

         
         AB  =  AC  (∆ ABC caân)
         AH  caïnh chung
=> ∆AHB = ∆AHC (Caïnh huyeàn-caïnh goùc vuoâng)
    a)   HB  =  HC  (caïnh töông öùng)

[image: ]    b)     (Goùc töông öùng)

Baøi taäp 66 trg 137 SGK
    
*   Xét ∆ ADM  và ∆ AEM có:

             ( = 900)
            AM cạnh chung

              (AM là phân giác)
 =>  ∆ ADM  =  ∆ AEM  (cạnh huyền - góc nhọn)
    *   Xét ∆ MBD  và ∆ MCE có:

               ( = 900)
              MB  =  MC  (gt)
              MD  =  ME  (∆ ADM  =  ∆ AEM)
=>∆MBD=∆MCE (Cạnh huyền–cạnh góc vuông)
    *   Ta có:   AD  =  AE   (∆ ADM  =  ∆ AEM)
                    DB  =  EC   (∆ MBD   =  ∆ MCE)
       => AD + DB  =  AE + EC
                 AB     =    AC
     Xét ∆ ABM  và  ∆ ACM có:
              AB  =  AC  (cmt)
              MB  =  MC  (gt)
              AM  cạnh chung
 =>  ∆ ABM = ∆ ACM  (c.c.c)

  Bài tập:  Cho  ABC cân tại A, Trên tia đối của tia BC lấy điểm M , Trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
a) 
Chứng minh :  AMN cân.
b) 

Kẻ BH  AM , CK  AN. Chứng minh:  BH  =  CK
c) 
BH cắt CK tai O. Chứng minh  OBC cân.
d) 

[bookmark: _GoBack]Nếu  ABC đều thì  OBC là tam giac gì?

 Chứng minh:
a)    ∆ ABC cân tại A  (gt)

  (Tính chất tam giác cân)

[image: ]Mà:     ( = 1800)


Xét ∆ ABM  và ∆ CAN, ta có:
    AB  =  AC  (gt)

  
    BM  =  CN  (gt)
 =>  ∆ ABM  =  ∆ CAN (c.g.c)

  (góc tương ứng)
 =>  ∆ AMN cân  (theo đ/n)
 Vậy:  AM  = AN
b)   ∆ vuông BHM và ∆ vuông CKN có:
    H  =  K   ( = 900)
   BM  =  CN  (gt)
   M   =   N    (cmt)
Nên:  ∆ BHM  =  ∆ CKN  (cạnh huyền – góc nhọn)
=>  BH  =  CK  (cạnh tương ứng)

c)  Theo chứng minh trên: 
    AM  =  AN  
    MH  =  KN
AM – MH  =  AN – NK 
Hay   AH  =  AK

 ta có:     (vì ∆ MBH = ∆ NCK)

mà     (đối đỉnh)

  
Vậy:  ∆ OBC cân, cân tại O.
d)  Trong trường hợp ∆ ABC đều thì ∆ OBC đều
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